












































Loại thiết bị và đặc 

điểm thiết bị

Số lượng 

tối thiểu 

cần có

Đạt Không đạt Đạt Không đạt

STT Loại thiết bị Tên nhà sản xuất Đời máy(Model) Công suất Năm sản xuất Tính năng Xuất xứ

Số đăng 

ký/đăng 

kiểm(nếu có)

Địa điểm hiện tại 

của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện tại

Nguồn 

thiết bị

1

Ô tô tự đổ, tải trọng hàng hóa ≥ 5 tấn, tài 

liệu chứng minh sở hữu hoặc đi thuê, còn 

hoạt động tốt (đăng kiểm hoặc kiểm định 

hoặc giấy tờ khác chứng minh tình trạng hoạt 

độngcòn hiệu lực)

1.1 Ô tô tự đổ - 29G-0.19.92 CNHTC ZZ3317N3267E1 13.1T 2018 Vận chuyển Trung Quốc

Thôn 3, Xã Phúc 

Thọ, thành phố Hà 

Nội

sẵn sàng huy 

động
Đi thuê

Thỏa thuận

Loại 

thiết 

bị

Tên chủ sở hữu Địa chỉ chủ sở hữa Số điện thoại Tên và chức danh Số fax Telex

Thông tin chi tiết 

về thỏa thuận 

thuê/cho thuê/chế 

tạo thiết bị cụ thể 

cho dự án

Ô tô 

tự đổ 

- 

29G-

Công ty TNHH xây dựng Việt Hưng

Thôn 3, Xã Phúc 

Thọ, thành phố 

Hà Nội

0982230573

STT Loại thiết bị Tên nhà sản xuất Đời máy(Model) Công suất Năm sản xuất Tính năng Xuất xứ

Số đăng 

ký/đăng 

kiểm(nếu có)

Địa điểm hiện tại 

của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

2 Máy khoan bê tông, công suất ≥ 1kW

2.1 Máy khoan bê tông 1.1kw Makita HR4030C 1.1kW 2023
Khoan đục 

bê tông
Nhật Bản

LK289 Khu A, tổ 

17, Phường Yên 

Nghĩa, Thành Phố 

Hà Nội

sẵn sàng huy 

động

Sở hữu 

nhà thầu

STT Loại thiết bị Tên nhà sản xuất Đời máy(Model) Công suất Năm sản xuất Tính năng Xuất xứ

Số đăng 

ký/đăng 

kiểm(nếu có)

Địa điểm hiện tại 

của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

3 Máy cắt gạch đá

3.1 Máy cắt gạch đá 2.4kW Makita 4114S 2.4 kW 2023 Cắt gạch đá Nhật Bản

LK289 Khu A, tổ 

17, Phường Yên 

Nghĩa, Thành Phố 

Hà Nội

sẵn sàng huy 

động

Sở hữu 

nhà thầu

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân khu vực 13 - Phú Thọ

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP HÒA PHÁT

Đánh giá về thiết bị thi công

E-HSMT
(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT
(2)

Kết quả đánh giá tự 

động từ Hệ thống
(3)

Kết quả đánh giá của 

chuyên gia
(4)

STT Nhận xét của chuyên gia
(5)

1

Ô tô tự đổ, tải trọng 

hàng hóa ≥ 5 tấn, tài 

liệu chứng minh sở hữu 

hoặc đi thuê, còn hoạt 

động tốt (đăng kiểm 

hoặc kiểm định hoặc 

giấy tờ khác chứng 

minh tình trạng hoạt 

độngcòn hiệu lực)

1 x - x -

Chủ sở hữu

x -

3 Máy cắt gạch đá 1 x - x -

2
Máy khoan bê tông, 

công suất ≥ 1kW
1 x -



STT Loại thiết bị Tên nhà sản xuất Đời máy(Model) Công suất Năm sản xuất Tính năng Xuất xứ

Số đăng 

ký/đăng 

kiểm(nếu có)

Địa điểm hiện tại 

của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

4 Máy cắt uốn thép, công suất ≥ 5,0 kW

4.1 Máy cắt uốn thép Gute GQW60 5,5KW 2023 Cắt uốn thép Trung Quốc

LK289 Khu A, tổ 

17, Phường Yên 

Nghĩa, Thành Phố 

Hà Nội

Sẵn sàng huy 

động cho gói 

thầu

Sở hữu 

nhà thầu

STT Loại thiết bị Tên nhà sản xuất Đời máy(Model) Công suất Năm sản xuất Tính năng Xuất xứ

Số đăng 

ký/đăng 

kiểm(nếu có)

Địa điểm hiện tại 

của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

5 Máy hàn điện, công suất ≥ 23kW

5.1 Máy hàn xoay chiều 23KW Hồng Ký HK-H350D 23kw 2023
Hàn kết cấu 

thép
Việt Nam

LK289 Khu A, tổ 

17, Phường Yên 

Nghĩa, Thành Phố 

Hà Nội

Sẵn sàng huy 

động cho gói 

thầu

Sở hữu 

nhà thầu

STT Loại thiết bị Tên nhà sản xuất Đời máy(Model) Công suất Năm sản xuất Tính năng Xuất xứ

Số đăng 

ký/đăng 

kiểm(nếu có)

Địa điểm hiện tại 

của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

6 Máy trộn bê tông, thể tích trộn ≥250 lít

6.1 Máy  trộn bê tông 350L SHANQUAN JZC350 350 lít 2023 Trộn bê tông Trung Quốc

LK289 Khu A, tổ 

17, Phường Yên 

Nghĩa, Thành Phố 

Hà Nội

Sẵn sàng huy 

động cho gói 

thầu

Sở hữu 

nhà thầu

Người đánh giá

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Xuân

x -

5
Máy hàn điện, công 

suất ≥ 23kW
1 x - x -

4
Máy cắt uốn thép, công 

suất ≥ 5,0 kW
1 x -

x -

Kết luận Đạt

6
Máy trộn bê tông, thể 

tích trộn ≥250 lít
1 x -

Người đánh giá

TỔ VIÊN

Bùi Hữu Nghĩa



STT Mô tả Yêu cầu Đạt Không đạt Đạt Không đạt

1

Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do 

lỗi của nhà thầu

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, 

nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (xây lắp, EPC, 

EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu.

x - x

2

Thực hiện nghĩa vụ 

kê khai thuế và nộp 

thuế

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
x - x

3

3.1
Kết quả hoạt động 

tài chính

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu phải dương. (Giá trị tài 

sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)

x - x

3.2

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế 

VAT) của 3  năm tài chính gần nhất so với thời điểm 

đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 

4.798.400.000  VND.

x - x

STT

1

2

STT Tên nhà thầu Quy mô thực hiện
Phương pháp, 

công nghệ

Các nội dung 

khác

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân khu vực 13 - Phú Thọ

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP HÒA PHÁT

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT
(1)

Thông tin trong E-HSDT
(2)

Kết quả đánh giá tự 

động từ Hệ thống
(3)

Kết quả đánh giá của 

chuyên gia
(4)

Nhận xét của 

chuyên gia 

(nếu có)

Không có hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu 

chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.

Năng lực tài chính

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Giá trị tài sản ròng: 6.902.069.274 VND

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):  8.721.994.939,3333 VND

Nguồn tài chính Số tiền (VND)

3.3

Yêu cầu về nguồn 

lực tài chính cho gói 

thầu

Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có 

sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín 

dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) 

hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản 

tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu về 

cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 

1.055.628.600 VND 

Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp 

tín dụng của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều 

kiện: 

- Giá trị tối thiểu: 1.055.628.600 VND; 

- Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có 

hiệu lực trong 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

hoặc có hiệu lực đến ngày 31 tháng 01 năm 2026; 

- Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong 

nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu.

Xác nhận cung cấp tín dụng 1.055.628.600
- - x

Cam kết tín 

dụng của nhà 

thầu không đạt 

yêu cầu của E-

HSMT

4

Kinh nghiệm thực 

hiện hợp đồng xây 

lắp tương tự

1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc 

lập: 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022  đến thời điểm đóng thầu, 

nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn 

tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu : Công trình dân 

dụng,, cấp: III có giá trị là (V): 1.759.381.000  VND với 

tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên 

danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định 

điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm 

không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

VÀ XÂY LẮP HÒA PHÁT

1803/2025/HĐXD-Hợp đồng thi 

công xây dựng công trình

Tên nhà thầu Tên và số hợp đồng

18/03/2025 1.431.865.000 VND 15/04/2025

- -

Ngày ký hợp 

đồng
Giá hợp đồng Ngày hoàn thành

x

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

VÀ XÂY LẮP HÒA PHÁT

369/HDTC-Họp đồng thi công xây 

dựng công trình
08/12/2022 12.200.000.000 VND 02/05/2024

Tên và số hợp đồng
Loại kết cấu, cấp 

công trình

Giá trị hợp đồng đã thực 

hiện



1

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN VÀ 

XÂY LẮP HÒA 

PHÁT

+ Tháo dỡ thay mới xà gồ thép, thay 

406,1m2 mái tôn, thay 385.56m2 mái 

bằng tấm aluminium, mái tôn xốp 3 lớp 

dày 0.45mm

+ Chống thấm seno mái

+ Tháo dỡ thay mới hệ thống đèn chiếu 

sáng 

+ Trải thảm phòng hội trường 305.1m2...

Thi công bằng máy 

kết hợp với thủ công

2

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN VÀ 

XÂY LẮP HÒA 

PHÁT

+ Xây dựng khu nhà điều hành thôn 1 

(Nhà ăn ca, nhà điều hành, nhà để xe, lắp 

đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng)

+ Xây dựng khu nhà điều hành thôn 6 

(Nhà ăn ca, nhà điều hành, nhà để xe, lắp 

đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng) 

+ Xây dựng vườn ươm cây giống (Nhà 

điều hành vườn ươm, nhà để xe vườn 

ươm, bể chứa nước vườn ươm, hệ thống 

tưới vườn ươm, mái che lô ươm, hệ thống 

cấp điện, san nền mặt bằng vườn ươm, 

cổng và tường rào

Thi công bằng máy 

kết hợp với thủ công

4

Kinh nghiệm thực 

hiện hợp đồng xây 

lắp tương tự

1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc 

lập: 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022  đến thời điểm đóng thầu, 

nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn 

tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu : Công trình dân 

dụng,, cấp: III có giá trị là (V): 1.759.381.000  VND với 

tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên 

danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định 

điều kiện tương tự về hiện trường nhưng phải bảo đảm 

không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.

- -

Công trình dân 

dụng; Cấp III
12.200.000.000 VND

x

1803/2025/HĐXD-Hợp đồng 

thi công xây dựng công trình

Công trình dân 

dụng; Cấp III
1.431.865.000 VND

369/HDTC-Họp đồng thi 

công xây dựng công trình

Kết luận Không đạt

Người đánh giá

TỔ VIÊN

Bùi Hữu Nghĩa

Người đánh giá

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Xuân



Vị trí 

công việc

Kinh nghiệm 

trong công việc 

tương tự(2)

Đạt Không đạt Đạt Không đạt

Họ và Tên
Căn cước công 

dân/Hộ chiếu
Vị trí

Ngày, tháng, năm 

sinh

Chứng chỉ/Trình độ 

chuyên môn

Tên người sử 

dụng lao động

Địa chỉ của người sử dụng 

lao động

Chức 

danh

Số năm làm 

việc cho 

Người liên lạc 

(trưởng phòng / 
Điện thoại/ Fax/ Email

Phạm Văn 

Chang
001082004895

Chỉ huy 

trưởng
23/08/1982

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
ĐÀO THỊ HẰNG                                   

Tổ 1, phường Yên Nghĩa, 

thành phố Hà Nội
Giám đốc 4 Năm Lê Thị Nga

0961 933 883 

Hoaphatcst@gmail.com

Tên nhân sự 

chủ chốt
Từ ngày Đến ngày

Phạm Văn 

Chang
20/05/2021 06/10/2025

Họ và Tên
Căn cước công 

dân/Hộ chiếu
Vị trí

Ngày, tháng, năm 

sinh

Chứng chỉ/Trình độ 

chuyên môn

Tên người sử 

dụng lao động

Địa chỉ của người sử dụng 

lao động

Chức 

danh

Số năm làm 

việc cho 

người sử 

dụng lao 

động hiện 

Người liên lạc 

(trưởng phòng / 

cán bộ phụ trách 

nhân sự)

Điện thoại/ Fax/ Email

Nguyễn Quang 

Lưu
001074030889

Cán bộ kỹ 

thuật
12/11/1974 Kỹ sư xây dựng ĐÀO THỊ HẰNG                                   

Tổ 1, phường Yên Nghĩa, 

thành phố Hà Nội
Giám đốc 4 Lê Thị Nga

0961 933 883 

 Hoaphatcst@gmail.com

Tên nhân sự 

chủ chốt
Từ ngày Đến ngày

Nguyễn Quang 

Lưu
01/06/2021

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân khu vực 13 - Phú Thọ

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY LẮP HÒA PHÁT

E-HSMT
(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT
(2)

Kết quả đánh giá tự 

động từ Hệ thống
(3)

Kết quả đánh giá của 

chuyên gia
(4)

STT

Số lượng
Chứng chỉ/Trình độ 

chuyên môn

Nhận xét của chuyên 

gia
(5)

Đánh giá về nhân sự chủ chốt

1

Có trình độ đại học trở 

lên chuyên ngành xây 

dựng dân dụng và công 

nghiệp hoặc kỹ thuật 

công trình khác có tính 

chất tương tự. Đủ điều 

kiện được làm chỉ huy 

trưởng công trường Hạng 

III theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 86 Nghị 

định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của 

Chính phủ; + Hợp đồng, 

xác nhận của Chủ đầu tư 

hoặc có tên trong BBNT 

hoàn thành công trình

1
Chỉ huy 

trưởng

Tối thiểu 3 năm 

hoặc tối thiểu 1 

hợp đồng

x - x -

 - Mới có 02 hợp 

đồng chứng minh 

kinh nghiệm, Nhà 

thầu cần bổ sung tài 

liệu chứng minh 

kinh nghiệm các 

công trình còn lại ở 

bước đối chiếu tài 

liệu.

Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và 

quản lý có liên quan 

*  Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Hòa Phát

Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa – Thuộc Dự toán : Công trình cải tạo, sửa chữa một số hạng mụcViện Kiểm Sát 

Quân Sự Thủ Đô Hà Nội

Gói thầu XD-01 : Thi công xây dựng và lắp đặt doanh cụ - Dự án : Củng cố kho vũ khí Cục điều tra hình 

sự/BQP tại các đơn vị (Phân Trại tạm giam T771, Trại tạm giam T771, Trại giam T974)

Gói thầu : XL-01 : Thi công xây dựng hàng rào dây thép gai và hệ thống chiếu sáng mạng ngoài 

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng nhà xe ô tô và các hạng mục phụ trợ 

Gói thầu : Xây dựng nhà điều hành – Hệ thống tưới vườn ươm – Dự án : Phát triển rừng sản xuất của Công 

ty TNHH Xây dựng và thương mại Tân Thành An

Gói thầu XL-01 : Thi công cải tạo, sửa chữa Hội trường – Dự toán mua sắm : Cải tạo, sửa chữa Hội trường 

Binh chủng và hệ thống nước sạch Trạm Khách T79/BTM, Xưởng X98/Cục HC-KT

Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (Sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội)

-Chỉ huy trưởng 

Quản lý, giám sát thi công 

Chỉ huy trưởng

1

Nhân sự trình độ cao 

đẳng trở lên ngành xây 

dựng dân dụng hoặc các 

ngành kỹ thuật xây dựng 

khác có tính chất tương 

tự (kèm theo tài liệu 

chứng minh: Bằng cấp, 

chứng chỉ (nếu có); Hợp 

đồng tương tự đã thi công 

kèm theo xác nhận của 

Chủ đầu tư hoặc Biên bản 

nghiệm thu công trình 

hoặc tài liệu tương đương 

có tên nhân sự)

2
Cán bộ kỹ 

thuật

Tối thiểu 3 năm 

hoặc tối thiểu 1 

hợp đồng

x - x -

 - Mới có 01 hợp 

đồng chứng minh 

kinh nghiệm, Nhà 

thầu cần bổ sung tài 

liệu chứng minh 

kinh nghiệm các 

công trình còn lại ở 

bước đối chiếu tài 

liệu.

Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và 

quản lý có liên quan 

*  Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Hòa Phát

Gói thầu GT04: Cải tạo, sửa chữa Nhà ăn, khu bếp nấu - Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Cục Thi 

hành án Bộ Quốc phòng

Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa – Thuộc Dự toán : Công trình cải tạo, sửa chữa một số hạng mụcViện Kiểm Sát 

Quân Sự Thủ Đô Hà Nội

Gói thầu XD-01 : Thi công xây dựng và lắp đặt doanh cụ - Dự án : Củng cố kho vũ khí Cục điều tra hình 

sự/BQP tại các đơn vị (Phân Trại tạm giam T771, Trại tạm giam T771, Trại giam T974)

Gói thầu : XL-01 : Thi công xây dựng hàng rào dây thép gai và hệ thống chiếu sáng mạng ngoài 

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng nhà xe ô tô và các hạng mục phụ trợ - Công trình: Xây dựng nhà để xe ô 

tô và các hạng mục phụ trợ Lữ đoàn 1- Binh chủng Đặc công

Gói thầu số 02: Cải tạo, sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước Trụ sở Cục Thi hành án

Gói thầu số 3 : Thi công xây dựng (Sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội)     

Quản lý, điều hành thi công 

Cán bộ kỹ thuật

Kết luận Đạt

Người đánh giá

TỔ VIÊN

Bùi Hữu Nghĩa

Người đánh giá

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Xuân



STT Mô tả Yêu cầu Đạt
Không 

đạt
Đạt

Không 

đạt

1

Lịch sử không 

hoàn thành hợp 

đồng do lỗi của 

nhà thầu

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp 

đồng trở lên (xây lắp, EPC, EC, PC, chìa khóa trao tay) không hoàn thành do lỗi của nhà 

thầu.

x - x

2

Thực hiện nghĩa 

vụ kê khai thuế và 

nộp thuế

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu.
x - x

3

3.1
Kết quả hoạt động 

tài chính

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu 

phải dương.

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ)

x - x

3.2

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3  năm tài chính gần nhất 

so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 4.798.400.000  VND.
x - x

STT

1

STT Tên nhà thầu Quy mô thực hiện

Phương 

pháp, 

công nghệ

Các nội 

dung khác

1

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

XÂY DỰNG VIỆT HÀ

Thi công xây dựng hạng mục: 

Nhà học bộ môn, sửa chữa nhà 

hiệu bộ, rãnh thoát nước, sân lát 

gạch và bồn cây

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân khu vực 13 - Phú Thọ

Nhà thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VIỆT HÀ

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT
(1)

Thông tin trong E-HSDT
(2)

Kết quả đánh giá tự 

động từ Hệ thống
(3)

Kết quả đánh giá 

của chuyên gia
(4) Nhận xét 

của chuyên 

gia (nếu có)

Không có hợp đồng xây lắp, EPC, EC, PC không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và 

kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III.

Năng lực tài chính

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Giá trị tài sản ròng: 94.876.482.932 VND

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT):  42.621.968.601,6667 VND

Nhà thầu 

có cam kết 

tín dụng 

của ngân 

hàng BIDV 

Hòa Bình

Nguồn tài chính Số tiền (VND)

3.3

Yêu cầu về nguồn 

lực tài chính cho 

gói thầu

Nhà thầu phải chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh 

khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các 

nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để 

đáp ứng yêu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là 1.055.628.600 

VND 

Đối với trường hợp nhà thầu sử dụng cam kết cung cấp tín dụng của tổ chức tín dụng 

trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam 

thì cam kết cung cấp tín dụng phải đáp ứng các điều kiện: 

- Giá trị tối thiểu: 1.055.628.600 VND; 

- Thời gian có hiệu lực của cam kết cung cấp tín dụng: có hiệu lực trong 150 ngày kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc có hiệu lực đến ngày 31 tháng 01 năm 2026; 

- Được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu.

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhanh Hòa Bình 1.055.628.600

Ngày hoàn thành

- - x

x4

Kinh nghiệm thực 

hiện hợp đồng xây 

lắp tương tự

1. Trường hợp gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập (ví dụ công trình A):

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022  đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 

hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình có: loại kết cấu: Công trình dân dụng,, 

cấp: III, có giá trị là 1.759.381.000  VND với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc 

thành viên liên danh), nhà thầu quản lý hoặc nhà thầu phụ.

Ngoài ra, căn cứ tính chất của gói thầu, có thể quy định điều kiện tương tự về hiện trường 

nhưng phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

XÂY DỰNG VIỆT HÀ

05/2023/HĐTC-XD-Sửa chữa nhà hiệu 

bộ, xây dựng nhà lớp học và các hạng 

mục phụ trợ trường TH và THCS Suối 

Nánh, huyện Đà Bắc

Tên nhà thầu Tên và số hợp đồng

Nhà thầu 

kê khai 01 

hợp đồng 

tương tự
Tên và số hợp đồng Loại kết cấu, cấp công trình

Giá trị hợp đồng đã 

thực hiện

05/2023/HĐTC-XD-Sửa chữa nhà hiệu bộ, 

xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ 

trợ trường TH và THCS Suối Nánh, huyện Đà 

Bắc

Công trình dân dụng; Cấp III 3.371.751.000 VND

28/07/2023 3.371.751.000 VND 05/03/2024

- -

Ngày ký hợp đồng Giá hợp đồng

Kết luận Đạt

Người đánh giá

TỔ VIÊN

Bùi Hữu Nghĩa

Người đánh giá

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Xuân



Vị trí 

công việc

Kinh nghiệm trong 

công việc tương 

tự(2)

Đạt Không đạt Đạt Không đạt

Họ và Tên
Căn cước công 

dân/Hộ chiếu
Vị trí

Ngày, tháng, 

năm sinh

Chứng 

chỉ/Trình độ 

chuyên môn

Tên 

người sử 

dụng lao 

động

Địa chỉ của người 

sử dụng lao động

Chức 

danh

Số năm 

làm việc 

cho người 

sử dụng 

lao động 

hiện tại

Người liên lạc 

(trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự)

Điện thoại/ 

Fax/ Email

Nguyễn Đức Quyền 017078001866
Chỉ huy trưởng 

công trường
18/07/1978

Kỹ sư xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

ĐÀO 

QUỲNH 

HỘI 

SN 310, đường 

Hòa Bình,Tổ 8, 

phường Hữu Nghị, 

thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình

Giám đốc 6 năm
Đào Quỳnh 

Hội

02183885791 

02183885791 

tuvanvietha@g

mail.com

Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày

Nguyễn Đức Quyền 08/08/2023 05/03/2024

Họ và Tên
Căn cước công 

dân/Hộ chiếu
Vị trí

Ngày, tháng, năm 

sinh

Chứng 

chỉ/Trình độ 

chuyên môn

Tên 

người sử 

dụng lao 

động

Địa chỉ của người 

sử dụng lao động

Chức 

danh

Số năm 

làm việc 

cho người 

sử dụng 

lao động 

hiện tại

Người liên lạc 

(trưởng phòng 

/ cán bộ phụ 

trách nhân sự)

Điện thoại/ 

Fax/ Email

Nguyễn Tiến Dũng 017083008739 Cán bộ kỹ thuật 14/01/1983

Kỹ sư xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

ĐÀO 

QUỲNH 

HỘI 

SN 310, đường 

Hòa Bình, tổ 8, 

phường Hữu Nghị, 

thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình

Giám đốc 5 năm
Nguyễn Thị 

Thương

0971216388 

 

tuvanvietha@g

mail.com

Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày

Nguyễn Tiến Dũng 08/08/2023 05/03/2024

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân khu vực 13 - Phú Thọ

Nhà thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VIỆT HÀ

E-HSMT
(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT
(2)

Kết quả đánh giá tự 

động từ Hệ thống
(3)

Kết quả đánh giá của 

chuyên gia
(4)

ST

T
Số lượng Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn

Nhận xét 

của chuyên 

gia
(5)

Đánh giá về nhân sự chủ chốt

1

Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng 

và công nghiệp hoặc kỹ thuật công trình khác có tính chất 

tương tự. Đủ điều kiện được làm chỉ huy trưởng công trường 

Hạng III theo quy định tại Khoản 1 Điều 86 Nghị định số 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ; + Hợp 

đồng, xác nhận của Chủ đầu tư hoặc có tên trong BBNT hoàn 

thành công trình

1
Chỉ huy 

trưởng

Tối thiểu 3 năm 

hoặc tối thiểu 1 hợp 

đồng

x - x -

Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và 

quản lý có liên quan 

Công ty TNHH xây dựng Việt Hà/ Dự án: Sửa chữa nhà hiệu bộ, 

xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường TH và 

THCS Suối Nánh, huyện Đà Bắc 

Trình độ chuyên môn và trình độ quản lý có liên quan tốt 

Chỉ huy trưởng công trình

1

Nhân sự trình độ cao đẳng trở lên ngành xây dựng dân dụng 

hoặc các ngành kỹ thuật xây dựng khác có tính chất tương tự 

(kèm theo tài liệu chứng minh: Bằng cấp, chứng chỉ (nếu có); 

Hợp đồng tương tự đã thi công kèm theo xác nhận của Chủ 

đầu tư hoặc Biên bản nghiệm thu công trình hoặc tài liệu 

tương đương có tên nhân sự)

2
Cán bộ kỹ 

thuật

Tối thiểu 3 năm 

hoặc tối thiểu 1 hợp 

đồng

x - x -

Công ty/Dự án/Chức vụ/ Kinh nghiệm chuyên môn và 

quản lý có liên quan 

Công ty TNHH xây dựng Việt Hà/ Dự án: Sửa chữa nhà hiệu bộ, 

xây dựng nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường TH và 

THCS Suối Nánh, huyện Đà Bắc 

Kinh nghiệm chuyên môn và trình độ quản lý tốt 

Cán bộ kỹ thuật

Kết luận Đạt

Người đánh giá

TỔ VIÊN

Bùi Hữu Nghĩa

Người đánh giá

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Xuân



Loại thiết bị và đặc điểm 

thiết bị

Số 

lượng 

tối 

thiểu 

Đạt Không đạt Đạt Không đạt

STT Loại thiết bị
Tên nhà sản 

xuất

Đời 

máy(Model)
Công suất

Năm sản 

xuất
Tính năng Xuất xứ

Số đăng ký/đăng 

kiểm(nếu có)
Địa điểm hiện tại của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

1

Ô tô tự đổ, tải trọng hàng hóa ≥ 5 

tấn, tài liệu chứng minh sở hữu hoặc 

đi thuê, còn hoạt động tốt (đăng kiểm 

hoặc kiểm định hoặc giấy tờ khác 

chứng minh tình trạng hoạt độngcòn 

hiệu lực)

1.1 Xe Ô tô tự đổ 28C-06461 Huanghe
ZZ3164K391

6C1
7500kg 2016

Vận 

chuyển vật 

liệu

Trung 

Quốc

Công ty TNHH xây dựng Việt 

Hà/ Số 310, đường Hòa Bình, tổ 

8, phường Hòa Bình, tỉnh Phú 

Thọ

Sẵn sàng huy 

động khi cần 

thiết

Sở hữu 

nhà thầu

STT Loại thiết bị
Tên nhà sản 

xuất

Đời 

máy(Model)
Công suất

Năm sản 

xuất
Tính năng Xuất xứ

Số đăng ký/đăng 

kiểm(nếu có)
Địa điểm hiện tại của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

2 Máy khoan bê tông, công suất ≥ 1kW

2.1 Máy khoan bê tông 4kw Makita 2024 4kw 2024 Khoan, đục Nhật Bản

Công ty TNHH xây dựng Việt 

Hà/Số nhà 310, đường Hòa 

Bình, Tổ 8, phường Hữu Nghị, 

Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Hoạt động tốt, 

sẵn sàng huy 

động khi cần 

thiết

Sở hữu 

nhà thầu

STT Loại thiết bị
Tên nhà sản 

xuất

Đời 

máy(Model)
Công suất

Năm sản 

xuất
Tính năng Xuất xứ

Số đăng ký/đăng 

kiểm(nếu có)
Địa điểm hiện tại của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

3 Máy cắt gạch đá

3.1 Máy cắt gạch đá 163-2023 Makita 2023 1,7kw 2023 Cắt gạch đá Nhật Bản

Công ty TNHH xây dựng Việt 

Hà/Số nhà 310, đường Hòa 

Bình, Tổ 8, phường Hữu Nghị, 

Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Hoạt động tốt, 

sẵn sàng huy 

động khi cần 

thiết

Sở hữu 

nhà thầu

STT Loại thiết bị
Tên nhà sản 

xuất

Đời 

máy(Model)
Công suất

Năm sản 

xuất
Tính năng Xuất xứ

Số đăng ký/đăng 

kiểm(nếu có)
Địa điểm hiện tại của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

4
Máy cắt uốn thép, công suất ≥ 5,0 

kW

4.1 Máy cắt uốn thép - 2023 Trung Quốc 2023 5Kw 2023
Cắt uốn 

thép

Trung 

Quốc

Công ty TNHH xây dựng Việt 

Hà/  Số nhà 310, đường Hòa 

Bình, Tổ 8 , phường Hữu Nghị, 

thành phố Hà Bình, tỉnh Hòa 

Bình

Hoạt động tốt, 

sẵn sàng huy 

động khi cần 

thiết

Sở hữu 

nhà thầu

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây lắp công trình

Dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc Tòa án nhân dân khu vực 13 - Phú Thọ

Nhà thầu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VIỆT HÀ

Đánh giá về thiết bị thi công

E-HSMT
(1)

Thông tin tóm tắt trong E-HSDT
(2)

Kết quả đánh giá tự 

động từ Hệ thống
(3)

Kết quả đánh giá của 

chuyên gia
(4)

STT
Nhận xét của chuyên 

gia
(5)

x -

2
Máy khoan bê tông, công suất 

≥ 1kW
1 x - x -

1

Ô tô tự đổ, tải trọng hàng hóa 

≥ 5 tấn, tài liệu chứng minh sở 

hữu hoặc đi thuê, còn hoạt 

động tốt (đăng kiểm hoặc kiểm 

định hoặc giấy tờ khác chứng 

minh tình trạng hoạt độngcòn 

hiệu lực)

1 x -

x -

4
Máy cắt uốn thép, công suất ≥ 

5,0 kW
1 x - x -

3 Máy cắt gạch đá 1 x -



STT Loại thiết bị
Tên nhà sản 

xuất

Đời 

máy(Model)
Công suất

Năm sản 

xuất
Tính năng Xuất xứ

Số đăng ký/đăng 

kiểm(nếu có)
Địa điểm hiện tại của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

5 Máy hàn điện, công suất ≥ 23kW

5.1 Máy hàn điện 23Kw - 2023 Hồng Ký HK-H250D 23 Kw 2023
Hàn sắt 

thép
Việt Nam

Công ty TNHH xây dựng Việt 

Hà/Số nhà 310, đường Hòa 

Bình, Tổ 8, phường Hữu Nghị, 

Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Hoạt động tốt, 

sẵn sàng huy 

động khi cần 

thiết

Sở hữu 

nhà thầu

STT Loại thiết bị
Tên nhà sản 

xuất

Đời 

máy(Model)
Công suất

Năm sản 

xuất
Tính năng Xuất xứ

Số đăng ký/đăng 

kiểm(nếu có)
Địa điểm hiện tại của thiết bị

Thông tin về 

tình hình huy 

động, sử dụng 

thiết bị hiện 

tại

Nguồn 

thiết bị

6
Máy trộn bê tông, thể tích trộn ≥250 

lít

6.1 Máy trộn bê tông 2023 - 2,2kw Lạc Hồng 2023 350L 2023
Trộn bê 

tông
Việt Nam

Công ty TNHH xây dựng Việt 

Hà/Số nhà 310, đường Hòa 

Bình, Tổ 8, phường Hữu Nghị, 

Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Hoạt động tốt, 

sẵn sàng huy 

động khi cần 

thiết

Sở hữu 

nhà thầu

x -

6
Máy trộn bê tông, thể tích trộn 

≥250 lít
1 x - x -

5
Máy hàn điện, công suất ≥ 

23kW
1 x -

Kết luận Đạt

Người đánh giá

TỔ VIÊN

Bùi Hữu Nghĩa

Người đánh giá

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Xuân


